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Tên phòng thí nghiệm:  Phòng thử nghiệm Ecocycle 

Laboratory: Ecocycle Laboratory 

Tổ chức /Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) 

Organization: Siam City Cement Public Company Limited (Viet Nam) 

Số hiệu/ Code: VILAS 1286 

Chuẩn mực công nhận 

Accreditation criteria 

ISO/IEC 17025:2017 

Lĩnh vực: Hóa 

Field: Chemical 

Người quản lý: Huỳnh Thị Xuân Trang 

Laboratory manager: Huynh Thi Xuan Trang 

Hiệu lực công nhận: period of 

Validation: 

Kể từ ngày       /       /2026 đến ngày           /         /2031 

Địa chỉ: 

Address: 

Km 7 đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh 

Km 7 Nguyen Thi Dinh, Cat Lai Ward, Hochiminh city 

Địa điểm: 

Location: 

Km 7 đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh 

Km 7 Nguyen Thi Dinh, Cat Lai Ward, Hochiminh city 

Điện thoại/ Tel: 0962 491 375 

Email: Nhat.trieu@siamcitycement.com 

Website: www.ecocycle.vn 
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Lĩnh vực thử nghiệm:  Hóa 

Field of testing:  Chemical 

TT 

Tên sản phẩm, vật 

liệu được thử/ 

Materials or product 

tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi 

đo 

Limit of quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

1.  

Chất thải công 

nghiệp (Da giày, 

giẻ/ vải thải, trấu 

thải, keo thải 

lỏng, bụi mài, dầu 

thải, dung môi, 

thuốc bảo vệ thực 

vật). 

Industrial wastes 

(Footwear, 

contaminated 

rags/ textile, rice 

husk, liquid 

colloid wastes, 

buffing dust, used 

oil, solvent, 

pesticide). 

Xác định giá trị tỏa nhiệt toàn phần. 

Phương pháp bom đo nhiệt lượng và 

tính giá trị tỏa nhiệt thực. 

Determination of gross calorific 

value.  

Measuring calorific value by bomb 

method and calculating net calorific. 

Đến/to:  

40.000 J/g 

ECO-LAB-CATL-

WI-003 (2025) 

2.  

Chất thải công 

nghiệp (Dầu thải, 

dung môi, thuốc 

bảo vệ thực vật, 

da giày, keo thải 

lỏng, nước thải, 

tro bay). 

Industrial wastes 

(Used oil, solvent, 

pesticide, 

footwear, colloid 

wastes, wastes 

water, fly ash). 

Xác định hàm lượng Clorua.  

Phương pháp chuẩn độ điện thế. 

Determination of Chlorine content. 

Potentiometric titration method. 

(0.01~1.00) % 
ECO-LAB-CATL-

WI-002 (2026) 

3.  

Chất thải công 

nghiệp (Than 

hoạt tính, bụi 

mài, thuốc bảo vệ 

thực vật, da giày, 

dầu thải) 

Industrial wastes 

(Activated carbon, 

buffing dust, 

pesticide, 

footwear, used 

oil). 

Xác định hàm lượng Lưu Huỳnh. 

Phương pháp hấp thụ phổ hồng 

ngoại không tán sắc 

Determination of Sulfur content. 

Non-dispersive infrared absorption 

method. 

(0.0035~ 98) % 
ECO-LAB-CATL-

WI-007 (2025)  
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TT 

Tên sản phẩm, vật 

liệu được thử/ 

Materials or product 

tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi 

đo 

Limit of quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

4.  

Chất thải công 

nghiệp (Da giày, 

giẻ/ vải thải, trấu 

thải, bùn, bụi 

mài). 

Industrial wastes 

(Footwear wastes, 

contaminated 

rags/ textile, rice 

husk, sludge, 

buffing dust). 

Xác định hàm lượng nước.  

Phương pháp khối lượng.  

Determination of water content 

Weight method 

(0.00 ~ 96.00) % 
ECO-LAB-CATL-

WI-004 (2026)  

5.  

Chất thải công 

nghiệp (Nước 

thải, bùn, da giày) 

Industrial wastes 

(Wastewater, 

sludge, footwear 

wastes). 

Xác định hàm lượng As, Tl 

Phương pháp quang phổ phát xạ 

(ICP-OES). 

Determination of As, Tl content 

ICP-OES method 

 

As: 0.13 mg/kg 

Tl: 0.12 mg/kg 

 

ECO-LAB 

-CATL-WI-021 

(2025) 

 

Chú thích/Note:  

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam/ Vietnamese Standard 

- ECO-LAB-CATL-WI…: Phương pháp do phòng thử nghiệm xây dựng/ Laboratory developed 

method 

Trường hợp Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản 

phẩm, hàng hoá thì Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory 

for Nutricare Nutrition Joint Stock Company that provides product quality testing services must register 

their activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing the service. 
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